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BQLDA tỉnh Sở NN&PTNT (Chủ dự án) Ban CĐ tỉnh/UBND tỉnh (Cơ quan chủ quản)

BQLDATW BQLCDALN (Chủ dự án) BCĐTW/Bộ NN&PTNT (Bộ chủ quản)

Giám sát/báo cáo tháng, quý và năm
Tiến độ thực hiện tiểu dự án
Kết quả về mặt vật chất
Kết quả về mặt tài chính(Giải
ngân)
Điều chỉnh kế hoạch thực hiện
tiểu dự án
Vấn đề tồn tại

Cập nhật thông tin giám sát
Phân bổ nguồn lực cần cho công tác
giám sát của BQLDA tỉnh
Phản hồi và can thiệt kịp thời các vấn
đề theo báo cáo của BQLDA tỉnh
Báo cáo kết quả giám sát lên Ban CĐ 
tỉnh/UBND tỉnh
Đề xuất hướng giải quyết các vấn đề
của Ban CĐ tỉnh/UBND tỉnh

Kiểm tra báo cáo quý của Sở NN 
theo đúng kế hoạch năm của dự án
Phản hồi và can thiệt kịp thời các
vấn đề theo yêu cầu của Sở
NN&PTNT
Thảo luận tìm hướng giải quyết
các vấn đề tồn tại ở Ban chỉ đạo
tỉnh.

Tập hợp các báo cáo giám sát của
BQLDA các tỉnh
Báo cáo:

Tiến độ thực hiện tiểu dự án
Kết quả về vật chất
Kết quả về tài chính
Điều chỉnh kế hoạch thực hiện
Vấn đề tồn tại

- Cập nhật thông tin giám sát
Trao đổi hướng dẫn Sở NN (khi cần
thiết) 
Phản hồi và can thiệp kịp thời để xử
lý những vấn đề vướng mắc ở cấp
trung ương
Báo cáo kết quả giám sát lên Ban chỉ
đạo Tw và Bộ NN&PTNT
Đưa ra các hướng giải quyết những
vấn đề ở ban chỉ đạo/Bộ NN&PTNT

Cấp trung ương

Cấp tỉnh

Báo cáo Hướng dẫn & Chỉ đạo

- Kiểm tra báo cáo định kỳ của
BQLRPH theo đúng kế hoạch dự án, 
quy định của pháp luật
- Phản hồi kịp thời về BQLDA lâm
nghiệp và BQLDATW
- Thảo luận tìm hướng xử lý nhữn vấn
đề tồn tại ở cấp chỉ đạo trung ương. 

Quản lý nhà nước về
ODA: Bộ KH&ĐT, Bộ TC

Thủ tướng
/ Chính phủ

Bảng 3.1 Cơ chế báo cáo trao đổi thông tin để giám sát việc thực hiện Dự án



Tên của tỉnh
Lịch trình dự kiến thực hiện
Xin vui lòng điền vào các ô màu vàng.

năm thứ 1 năm thứ 2 năm thứ 3 năm thứ 4 năm thứ 5 năm thứ 6 năm thứ 7 năm thứ 8 năm thứ 9 năm thứ 10 năm 1
Bên chịu trách nhiệm Bên thực hiện Bên tham gia

(nhà thầu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Bộ NN&PTNT
Ban QLDA TƯ

UBND tỉnh
Sở NN&PTNT
Ban QLDA tỉnh

Ban QLRPH
Trung tâm KN

tỉnh )
Đơn vị khác (  )

1. dân địa phương
2. Trưởng thôn
3. UBND tỉnh
4. Khác (     )

JICA Thẩm định ●

Cam kết cho vay ●

Ký kết Hiệp định vay vốn ●

Thời hạn Hiệp định vay vốn (10 năm)
Thời hạn thực hiện dự án

1 Công việc chuẩn bị
1.1 Phê duyệt dự án

1.1.1 Nộp hồ sơ dự án cho Chính phủ Bộ NN&PTNT

1.1.2 Chính phủ Phê duyệt dự án Chính phủ

1.1.3 Trình dự án cho UBND tỉnh Sở NN&PTNT

1.1.4 UBND tỉnh phê duyệt dự án UBND tỉnh

1.1.5 Chuẩn bị ĐTM chung Bộ NN&PTNT nhà thầu

1.1.6 Trình báo cáo tác động môi trường (ĐTM) Bộ NN&PTNT

1.1.7 Bộ NN & PTNT thông qua hợp nhất báo cáo ĐTM Bộ NN&PTNT

1.2 Thiết lập tổ chức
1.2.1 Thành lập Ban QLDA TƯ Ban QL các DA LN

1.2.2 Thành lập Ban điều hành DA TƯ (CSC) Ban QL các DA LN

1.2.3 Thành lập Ban QLDA tỉnh Sở NN&PTNT

1.2.4 Hình thành các Ban Ch ỉ đạo DA cấp tỉnh (PSC) Sở NN&PTNT

1.2.5 UBND tỉnh ủy quyền cho Sở NN & PTNT PPC/Sở NN&PTNT

1.2.6 Mua sắm thiết bị và xe Ban QLDA TƯ

1.3 Chuẩn bị và phê duyệt các quy định và hướng dẫn
1.3.1 Ban hành Thông tư về quản lý tài chính của dự án Bộ TC

1.3.2 Hướng dẫn thực hiện dự án Ban QL DA TƯ

1.3.3 Qui định Chia sẻ lợi ích của Dự án Bộ NN&PTNT

1.3.4 Qui định Chia sẻ lợi ích tại cấp tỉnh UBND tỉnh/Sở NN&PTNT

1.4 Lựa chọn nhà tư vấn Ban QL các DA LN

2 Khảo sát và lập kế hoạch chi tiết
2.1 Kiểm kê rừng và lập bản đồ

2.1.1 Nhà thầu mua sắm Ban QL DA TƯ/MBFP

2.1.2 Mua sắm Hình ảnh vệ tinh Ban QL DA TƯ/MBFP
Viện Điều tra

Qui hoạch rừng
(FIPI)

2.1.3 Phân tích ảnh vệ tinh mặt đất và xác minh sự thật Ban QL DA TƯ/MBFP Viện ĐTQHR 4. (Phân viện ĐTQHR)

2.1.4 Chuẩn bị các bản đồ sử dụng đất tỷ lệ 1 / 10. 000 Ban QL DA TƯ/MBFP Viện ĐTQHR 4. (Phân viện ĐTQHR)

2.1.5 Chuẩn bị những bức ảnh như những bản đồ gốc tỷ lệ 1/ 10. 000 Ban QL DA TƯ/MBFP Viện ĐTQHR 4. (Phân viện ĐTQHR)

2.2 Lựa chọn các địa điểm cho bảo vệ và phát triển rừng
2.2.1 Lựa chọn địa điểm Ban QL DA tỉnh Ban QLRPH 1, 2, 3

2.2.2 Phân giới cắm mốc địa điểm Ban QL DA tỉnh Ban QLRPH/nhà thầu 1, 2, 3

2.3 Qui hoạch sử dụng đất có sự tham gia Ban QL DA tỉnh Ban QLRPH/nhà thầu 1, 2, 3

2.3.1 Cho các địa điểm mới Ban QL DA tỉnh Ban QLRPH/nhà thầu 1, 2, 3

2.3.2 Cho các địa điểm của dự án SPL-3 Ban QL DA tỉnh Ban QLRPH/nhà thầu 1, 2, 3

2.4 Quy hoạch chi tiết và thiết kế phát triển rừng
2.4.1 Đấu thầu của nhà thầu

(1) Đối với các địa điểm mới Sở NN&PTNT(phê
duyệt),

(2) Đối với các địa điểm của dự án SPL-3 Ban QL DA tỉnh

2.4.2 Lâp kế hoạch và thiết kế chi tiết 
(1) Đối với các địa điểm mới Ban QL DA tỉnh TT thiết kế 

(2) Đối với các địa điểm của dự án SPL-3 Ban QL DA tỉnh TT thiết kế 

2.5 Khảo sát cơ bản kinh tế xã hội
2.5.1 Đấu thầu của nhà thầu (cơ quan) Ban QLDA TƯ/MBFP

2.5.2 Khảo sát thực tế Ban QLDA TƯ/MBFP TT KN khuyến ngư QG (NAFEC) 4 (TT KN tỉnh, Trường ĐH, TT KN huyện)

2010 2020201920182017

Bảng 3.2 Lịch trình thực hiện của Dự án
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3 Phát triển năng lực, phổ biến Thông tin và các công việc trong /ngoài giai đoạn dự án
3.1 Phát triển năng lực cho cán bộ Chính phủ 

3.1.1 Phát triển năng lực cấp TƯ (Ban QLDA TƯ)
(1) Nhà thầu mua sắm (có hướng dẫn cho nhà thầu) Ban QLDA TƯ

(2) Dự án định hướng đến Ban QLDA TƯ, MBFP và các đơn vị trong Sở NN&PTNT Ban QLDA TƯ TT KN QG 4 (tư vấn)

(3) Định hướng dự án cho cán bộ Ban QLDA tỉnh và Sở NN&PTNT Ban QLDA TƯ TT KN QG 4 (tư vấn)

(4) Hướng dẫn kỹ thuật cho Trung tâm KN tỉnh Ban QLDA TƯ TT KN QG 4 (tư vấn)

(5) Tập huấn và hướng dẫn cho cán bộ Ban QLDA TƯ về Quản lý dự án Ban QLDA TƯ TT KN QG

(6) Tập huấn và hướng dẫn cho cán bộ Ban QLDA tỉnh về Quản lý dự án Ban QLDA TƯ TT KN QG

(7) Hướng dẫn cho cán bộ Bộ NN & PTNT và Ban QLDA TƯ về Cơ chế Chia sẻ Lợi ích và Quỹ bảo vệ &Ban QLDA TƯ Tư vấn

(8) Hướng dẫn cho cán bộ Sở NN & PTNT và Ban QLDA tỉnh về Cơ chế Chia sẻ Lợi ích và Quỹ bảo vệ &Ban QLDA TƯ Tư vấn

(9) Hướng dẫn Ban QLDA TƯ về Giám sát & Đánh giá Ban QLDA TƯ TT KN QG 4 (tư vấn)

(10)Theo dõi sự Thực hiện của Trung tâm KN tỉnh (cứ sáu tháng một lần) Ban QLDA TƯ TT KN QG

3.1.2 Phát triển năng lực cán bộ cấp tỉnh (do PPMUs)
(1) Nhà thầu mua sắm Ban QLDA tỉnh

(2) ĐỊnh hướng dự án cho các đơn vị liên quan thuộc UBND tỉnh / Sở NN&PTNT và UBND huyện Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (Ban QLDA TƯ/tư vấn)

(3) ĐÍnh hướng dự án cho các Ban QLRPHP, UBND huyện, UBND xã Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh

(4) Tập huấn cho Ban QLDA tỉnh 

(5) Tập huấn cho các Ban QLRPH 

(6) Tập huấn cho Trung tâm KN huyện và cán bộ KN tạo thuận lợi cho người dân địa phương
- Bước lập Kế hoạch chi tiết Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh

- Bước thực hiện dự án Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh

3.1.3 Đi tham quan học tập
(1) Tham quan học tập nước ngoài Ban QLDA TƯ Ban QLDA TƯ

3.1.4 Các cuộc họp sơ / tổng kết 
(1) Họp sơ kết nửa năm tại cấp TƯ Ban QLDA TƯ Ban QLDA TƯ 4 (tư vấn)

(2) Họp sơ kết nửa năm tại cấp tỉnh Ban QLDA tỉnh Ban QLDA tỉnh 4 (tư vấn)

3.2 Phát triển năng lực cho cộng đồng địa phương 
3.2.1 Phổ biến thông tin cho các hộ gia đình địa phương tại các địa điểm mới
3.2.2 Phổ biến thông tin cho các hộ gia đình địa phương tại các địa điểm của dự án SPL-3
3.2.3 In ấn

(1) Chuẩn bị tài liệu để phổ biến thông tin Ban QLDA TƯ/PPMU Ban QLDA TƯ/PAFEC 4 (tư vấn)

- Giới thiệu dự án ngắn gọn 
- Bản tin (Hàng năm)
- Sổ tay giáo dục môi trường 
- Áp phích tuyên truyền và đĩa DVD/VCD

(2) Xem xét và hoàn thiện các tài liệu phổ biến thông tin Ban QLDA TƯ tư vấn

(3) Phân phát tài liệu phổ biến thông tin Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (Ban QLRPH)

3.2.4 Hướng dẫn và tập huấn về quản lý rừng ở các địa điểm mới 
(1) Tham khảo ý kiến về thỏa thuận dài hạn và chia sẻ lợi ích Ban QLDA tỉnh (Ban QLDA tỉnh) TT KN tỉnh 4 Ban QLRPH (Ban QLRPH)

(2) Tạo thuận lợi để tổ chức nhóm cho các hợp đồng Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (Ban QLRPH)

(3) Chuẩn bị một kế hoạch làm việc theo hợp đồng phụ với PFMB Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (Ban QLRPH)

(4) Kỹ thuạt lâm sinh Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH 4 (Ban QLRPH)

(5) Phát triển các quy tắc về bảo vệ và quản lý rừng Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (Ban QLRPH)

(6) Hướng dẫn lập kế hoạch quản lý rừng (chỉ dành cho những người sẵn sàng để tham gia vào hợp đồ Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (Ban QLRPH)

(7) Thử nghiệm chuẩn bị một kế hoạch quản lý rừng Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (Ban QLRPH)

(8) Sơ kết nửa năm với các cộng đồng địa phương Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (Ban QLRPH)

3.2.5 Hướng dẫn và tập huấn về quản lý rừng ở các địa điểm của dự án SPL-3 
(1) Tham khảo ý kiến về thỏa thuận dài hạn và chia sẻ lợi ích Ban QLDA tỉnh TT KN  tỉnh 4 (Ban QLRPH)

(2) Tạo thuận lợi để tổ chức nhóm cho các hợp đồng Ban QLDA tỉnh TT KN  tỉnh 4 (Ban QLRPH)

(3) Chuẩn bị một kế hoạch làm việc theo hợp đồng phụ với PFMB Ban QLDA tỉnh TT KN  tỉnh 4 (Ban QLRPH)

(4) Kỹ thuạt lâm sinh Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH 4 (Ban QLRPH)

(5) Phát triển các quy tắc về bảo vệ và quản lý rừng Ban QLDA tỉnh TT KN  tỉnh 4 (Ban QLRPH)

(6) Hướng dẫn lập kế hoạch quản lý rừng (chỉ dành cho những người sẵn sàng để tham gia vào hợp đồ Ban QLDA tỉnh TT KN  tỉnh 4 (Ban QLRPH)

(7) Thử nghiệm chuẩn bị một kế hoạch quản lý rừng Ban QLDA tỉnh TT KN  tỉnh 4 (Ban QLRPH)

(8) Sơ kết nửa năm với các cộng đồng địa phương Ban QLDA tỉnh TT KN  tỉnh 4 (Ban QLRPH)

3.3 Các công việc trong/ngoài giai đoạn dự án
3.3.1 Tạo thuận lợi cho giao quyền sở hữu rừng từ PPMU cho PFMB Ban QLDA TƯ (Ban QLDA TƯ) Tư vấn 4 (Ban QLDA tỉnh)

3.3.2 Hướng dẫn PPMUs, Ban QLRPH và PAFECs đối với các địa điểm mới
3.3.3 Hướng dẫn PPMUs, Ban QLRPH và PAFECs đối với các địa điểm của dự án SPL-3 
3.3.4 Hướng dẫn cho các cộng đồng địa phương tại các địa điểm mới 
3.3.4 Hướng dẫn cho các cộng đồng địa phương tại các địa điểm của dự án SPL-3 
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4 Phát triển và cải thiện rừng phòng hộ 
4.1 Nhà thầu mua sắm Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH

4.1.1 Cho các địa điểm mới 
4.1.2 Cho các địa điểm của dự án SPL-3 

4.2 Phát triển và cải thiện rừng phòng hộ đầu nguồn 
4.2.1 Tái trồng rừng  / Trồng rừng Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH 1, 2

(1) đợt 1
(2) đợt 2
(3) đợt 3

4.2.2 Cải thiện rừng trồng hiện có Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH 1, 2

(1) đợt 1
(2) đợt 2
(3) đợt 3

4.2.3  Bảo vệ rừng tự nhiên Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH 1, 2

(1) đợt 1
(2) đợt 2

4.2.4 KNSTTS có trồng làm giàu rừng Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH 1, 2

(1) đợt 1
(2) đợt 2

4.2.5 KNSTTS tự nhiên Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH 1, 2

(1) đợt 1
(2) đợt 2

4.3 Phát triển và cải thiện rừng phòng hộ vven biển 
4.3.1 Trồng rừng trên vùng đất cát Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH 1, 2

(1) đợt 1
(2) đợt 2
(3) đợt 3

4.3.2 Cải thiện rừng trồng hiện có Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH 1, 2

(1) đợt 1
(2) đợt 2
(3) đợt 3

4.3.3 Trồng làm giàu rừng Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH 1, 2

(1) đợt 1
(2) đợt 2

4.4 Cải thiện rừng của dự án SPL-3 
4.4.1 Rừng trồng phòng hộ Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH 1, 2

(1) đợt 1
(2) đợt 2

4.4.2 Trồng làm giàu rừng  Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH 1, 2

(1) đợt 1
(2) đợt 2
(3) đợt 3

4.4.3 Dọn sạch thực bì và tỉa thưa Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH 1, 2

(1) đợt 1
(2) đợt 2

4.5 Xây dựng cơ sở hạ tầng lâm sinh 
4.5.1 Đường lâm nghiệp Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH/ nhà thầu 1, 2, 3

4.5.2 Ranh cản lửa Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH/ nhà thầu 1, 2, 3

4.5.3 Chòi canh lửa Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH/ nhà thầu 1, 2, 3

4.5.4 Trạm bảo vệ rừng Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH/ nhà thầu 1, 2, 3

4.5.5 Bảng thông tin Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH/ nhà thầu 1, 2, 3

4.5.6 Vườn ươm Ban QLDA tỉnh Ban QLRPH/ nhà thầu 1, 2, 3
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5 Phát triển sinh kế 
5.1 Đánh giá nhu cầu cho phát triển sinh kế trong các địa điểm mới

5.1.1 Phạm vi Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (TTKNhuyện/cán bộ KN)

5.1.2 Khảo sát chi tiết Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 5 (TTKNhuyện/cán bộ KN)

5.2 Đánh giá nhu cầu cho phát triển sinh kế trong các địa điểm của dự án SPL-3 
5.2.1 Phạm vi Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (TTKNhuyện/cán bộ KN)

5.2.2 Khảo sát chi tiết Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (TTKNhuyện/cán bộ KN)

5.3  Phát triển các điểm trình diễn và mô hình phát triển sinh kế tại các địa điểm mới 
5.3.1 Hướng dẫn các kỹ thuật được giới thiệu và xác định các địa điểm trình diễn Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (TTKNhuyện/cán bộ KN)

5.3.2 Phát triển các điểm trình diễn Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (TTKNhuyện/cán bộ KN)

5.4  Phát triển các điểm trình diễn và mô hình phát triển sinh kế tại các địa điểm của dự án SPL-3 
5.4.1 Hướng dẫn các kỹ thuật được giới thiệu và xác định các địa điểm trình diễn Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (TTKNhuyện/cán bộ KN)

5.4.2 Phát triển các điểm trình diễn Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (TTKNhuyện/cán bộ KN)

5.5 Hỗ trợ kỹ thuật trong phát triển sinh kế cho các địa điểm mới
5.5.1 Huấn luyện kỹ thuật về các hoạt động phát triển sinh kế

(1) Tổ chức tập huấn kỹ thuật tại các điểm trình diễn Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (TTKNhuyện/cán bộ KN)

(2) Tổ chức tập huấn kỹ thuật tại cấp huyện 
(3) Tập huấn hngf Quí cho cộng đồng địa phương bởi điều phối viên hiện trường Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (TTKNhuyện/cán bộ KN)

5.5.2 Các cuộc họp định kỳ với các cộng đồng
(1) Họp hàng Quí giữa cán bộ hiện trường và Trung tâm KN huyện TT KN tỉnh TT KN tỉnh

(2) Giám sát 6 tháng một lần của Trung tâm KN-KL tỉnh TT KN tỉnh TT KN tỉnh 4 (TTKNhuyện/cán bộ KN)

5.6 Hỗ trợ kỹ thuật trong phát triển sinh kế cho các địa điểm của dự án SPL-3
5.6.1 Huấn luyện kỹ thuật về các hoạt động phát triển sinh kế

(1) Tổ chức tập huấn kỹ thuật tại các điểm trình diễn Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (TTKNhuyện/cán bộ KN)

(2) Tổ chức tập huấn kỹ thuật tại cấp huyện 
(3) Tập huấn hngf Quí cho cộng đồng địa phương bởi điều phối viên hiện trường Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (TTKNhuyện/cán bộ KN)

5.6.2 Các cuộc họp định kỳ với các cộng đồng
(1) Họp hàng Quí giữa cán bộ hiện trường và Trung tâm KN huyện TT KN tỉnh TT KN tỉnh

(2) Giám sát 6 tháng một lần của Trung tâm KN-KL tỉnh TT KN tỉnh TT KN tỉnh 4 (TTKNhuyện/cán bộ KN)

5.7 Thăm chéo hiện trường giữa các tỉnh 
5.7.1 Trao đổi Đi thăm hiện trường liên tỉnh đối với các địa điểm mới  Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (TTKNhuyện/cán bộ KN)

5.7.2 Trao đổi Đi thăm hiện trường liên tỉnh đối với các địa điểm của dự án SPL-3 Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 4 (TTKNhuyện/cán bộ KN)

6 Phát triển hạ tầng quy mô nhỏ để phát triển sinh kế 
6.1 Lựa chọn các tiểu dự án ưu tiên Ban QLDA tỉnh TT KN tỉnh 1, 2, 3

6.2 Lập kế hoạch Ban QLDA tỉnh TT thiết kế

6.3 Khảo sát và thiết kế chi tiết Ban QLDA tỉnh TT thiết kế

6.4 Đấu thầu Ban QLDA tỉnh

6.5 Xây dựng Ban QLDA tỉnh Nhà thầu 1

6.6 Vận hành và bảo trì UBND tỉnh UBNDtỉnh/ dân địa phương 1, 2

7 Gián sát phòng chống chữa cháy rừng (PCCCR) 
7.1 Mua sắm thiết bị kiểm soát PCCCR Ban QLDA tỉnh Nhà cung câp

7.2 Huấn luyện trên kiểm soát PCCCR Ban QLDA tỉnh Nhà thầu 1, 2, 3
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8 Giám sát và Đánh giá 
7.1 Phát triển định dạng giám sát Ban QLDA TƯ Tư vấn 

7.2 Giám sát tiến độ và Cập nhật cơ sở dữ liệu Ban QLDA TƯ/PPMU Tư vấn 

7.3 Chuản bị các báo cáo 
7.3.1 Báo cáo tiến độ tháng Ban QLDA TƯ/PPMU

7.3.2 Báo cáo tiến độ Quí Ban QLDA TƯ/PPMU

7.3.3 Báo cáo năm Ban QLDA TƯ/PPMU

7.3.4 Báo cáo hoàn thành Ban QLDA TƯ/PPMU

7.4 Đánh giá dự án 
7.4.1 Đánh giá giữa kỳ (vật lý)

(1) Đấu thầu của nhà thầu Ban QLDA TƯ

(2) Khảo sát hiện trường và làm báo cáo Ban QLDA TƯ Viện ĐTQHR 4 (Phân viện ĐTQHR)

7.4.2 Đánh giá giữa kỳ (về xã hội)
(1) Đấu thầu của nhà thầu Ban QLDA TƯ

(2) Khảo sát hiện trường và làm báo cáo Ban QLDA TƯ TT KN QG TT KN tỉnh, TT KLN huyện

7.4.3 Đánh giá cuối kỳ (vật lý)
(1) Đấu thầu của nhà thầu Ban QLDA TƯ

(2) Khảo sát hiện trường và làm báo cáo Ban QLDA TƯ Viện ĐTQHR 4 (Phân viện ĐTQHR)

7.4.4 Đánh giá cuối kỳ (về xã hội)
(1) Đấu thầu của nhà thầu Ban QLDA TƯ

(2) Khảo sát hiện trường và làm báo cáo Ban QLDA TƯ TT KN QG TT KN tỉnh, TT KLN huyện

8 Các dịch vụ tư vấn Tư vấn

9 Quản lý dự án  Ban QLDA TƯ/Ban QLDA tỉnh


	Phần III
	Bảng
	Bảng 1-1 ~ Bảng 1-13

	Bảng 1-8

	Bảng 1-9

	Bảng 1-10

	Bảng 1-11

	Bảng 1-12

	Bảng 1-13


	Bảng 3-1

	Bảng 3-2 





